
SỞ VÀN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH 

THƯ VIẸN TĨNH LÂM ĐÒNG

SỐ: </$/Q Đ-TVT

CỌNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHÍA VIẸT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ à Lạt, ngày 2  ̂  tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của Thư viện

tỉnh Lâm Đồ Ig

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nãm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành mot số đi< 1 của Luật Ngân sách nhà nước;

Càn cứ Thông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của B ) Tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dư toán ngân sách, các 
tổ chức đươc ngân sách nhà nước hồ trợ;

Cản cứ Quyết đinh số 20/QĐ-VHTTDL ngày 18/01/2017 của Sở Vãn hóa, Thể 
thao và Du lịch lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước nảm 2017;

Căn cứ Công vân 639/SVHTTDL của Sở Vàn hóa, Thể thao và Du lịch lâm Đồng 
V/v Thống nhất điều chinh nội dung chi cho Thư \  en tinh Lâm Đồng nám 2017;

Căn cứ Công văn sổ 834/VHTTDL ngày 16/8/2017 của Sở Vản hóa, thể thao và 
Du lịch Lâm Đồng về việc hướng dẫn công khai ngân sách theo Luật NSNN năm 2015;

Xét đề nghị của Trướng phòng Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai sổ liêu dư toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của 
Thư viện tỉnh Lâm Đồng (theo các biêu đỉnh kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lưc kể từ ngày ký.
Điều 3. Phong Hành chính, Kế toán Thư viện tỉnh, Phòng Tin hoc có trách nhi m 

thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Sở VH, TT và DL (để báo cáo);
- Lưu: VT.

^IÁM ĐỐC

HANH HÀ



SỞ VẲN HỒA, THE THAO VÀ DU LỊCH LẢM ĐÔNG 

THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG  

Chương: 425
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NAM 2017

(Kèm theo Quyết định sổ 20/QĐ-VHTTDL ngày 18/01/2017 
của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch Lam Đồng)

(Dùng cho đơn vị dự toán cẩp trên)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

THƯ VIẸN TỈNH
Đơn v ị ...

Sổ liệu báo 
cáo quyết 

toán

SỐ liệu 
quyết toán 
được duyệt

Sô liệu báo 
cáo quyết 

toán

Số liệu 
quyết toán 
đưọc duyệt

I Quyết toán thu 122 122
A Tông sô thu 10 10
1 Sô thu phí, lệ phí

1,1 Lệ phí
Lê phí A
Lê phí B

1,2 Phí 10 10
Phí A
Phí B

2 Thu hoạt động s x ,  cung ứng dịch vụ 18 18
3 Thu sự nghiẹp khác 94 94

B Chi từ nguồn thu đưọ'c để lại 122 122
1 Chi từ nguôn thu phi được ăc ĩại

1,1 Chi sư nghiẻp........................ 10 10
a Kinh phí nhtẹm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ khong thường xuyẻn

1,2 Chi quản ly hành chính
a Kinh phí thực hiẹn chê độ tự chủ
b Kinh phi không thực hiện chê độ tự chi'
2 Hoạt động s x ,  cung ứng dịch vụ 18 18
3 Hoạt động sự nghiệp khác 94 94

c Số thu nộp NSNN
1 Sô phí, lệ phi nộp NSNN

1,1 Lệ phí
Lệ phí A
Lệ phí B

1,2 Phí
Phí A
Phí B



số
TT

Nội dung

THƯ VIỆN TỈNH
Đon v ị ...

Sổ liệu báo 
cáo quyết 

toán

Số liệu 
quyết toán 
được duyệt

Số liệu báo 
cáo quyết 

toán

Sổ liệu 
quyết toán 
được duyệt

2 Hoạt động s x ,  cung ứng dịch vụ
3 Hoạt động sự nghiệp khác
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước
1 Chi quan lý hành chính

1,1 Kinh phí thực hiện che độ tự chu
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chú
2 Nghiên cứu khoa học

2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
còng nghệ
- Nhiệm vụ khoa học cóng nghệ câp quõc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cáp cơ sơ

2,2 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên theo chức
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyén
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghê

3,1 Kinh phi nhiệm vụ thướng xuyên
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tc, dân sô và gia đinh

4,1 Kinh phí nhiệm vụ thưởng xuyên
4,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyén
5 Chi bão đảm xã hội

5,1 Kinh phi nhiệm vụ thướng xuyên
5,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trưòng

7,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên
7,2 Kinh phí nhiệm vụ không thưởng xuyên
8 Chi sự nghiệp vãn hóa thông tin 2.758 2.758

8,1 Kinh phí nhiệm vụ thương xuyên 1.225 1.225
8,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.533 1.533
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyẻn hinh, 

thông tấn
9,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyén
9.2 Kinh phi nhiệm vụ không thướng xuyên
10 Chi sự nghiệp thê dục thê thao

10,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyẻn
10,2 Kinh phi nhiệm vụ không thướng xuyên
11 Chi Chưong trình mục tiêu



số
TT Nội dung

THƯVIẸN TỈNH
Đơn v ị ...

Số liệu báo 
cáo quyết 

toán

Số liệu 
quyết toán 
được duyệt

Sổ liệu báo 
cáo quyết 

toán

Số liệu 
quyết toán 
đưọc duyệt

1 Chi Chương trình mục tiêu quồc gia
(Chi tiểt theo ìưng Chương trinh mục nêu 
quôc gia)

2 Chi Chương trinh mục tiêu
(Chi tỉêt theo từng Chương trình mục tiêu)



SỞ VẢN HÓA, THÉ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐÒNG 

THƯ VIẸN TỈNH LẢM ĐỒNG 

Chưong: 425
QUYET TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUÒN KHÁC 9 THÁNG ĐÀU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định sổ 20/QĐ-VHTTDL ngày 18/01/2017 cua Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch Lâm Đồng)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sừ dụng ngân sách nhà nước)

Đ V tinh: Triệu đồng

SỐ
TT

Nội dung

Số liệu 
báo cáo 
quyết 
toán

Số liệu 
quyết toán 
được duyệt

Trong đó

Quỹ lương
Mua sắm, 
sửa chữa

Trích lập 
các

quỹ
I Quyêt toán thu
A Tổng số thu 122 122
1 Số thu phí, lệ phí

1,1 Lệ phí
Lệ phi A
Lê phí B

1,2 Phí 10 10
Phí A
Phí B

2 Thu hoạt động s x , cung ứng dịch vụ 18 18
3 Thu sự nghiệp khác 94 94
B Chi từ nguôn thu được đẽ lại 122 122
1 Chi từ nguồn thu phí đưọ‘c để lại

1,1 Chi sư nghiêp........................ 10 10
a Kinh phi nhiệm vụ thường xuyen
b Kinh phi nhi em vụ không thường xuyen

1,2 Chi quản iy nanh cnmh
a Kinh phi thực hiện chê độ tự chủ
b Kinh phi không thực hiện chê độ tự chu
2 Hoạt động s x , cung ứng dịch vụ 18 18
3 Hoạt động sự nghiệp khác 94 94
c Số thu nộp NSNN
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN

1,1 Phí
Phí A
Phí B

1,2 Phí
Phí A
Phí B

2 Hoạt động s x , cung ửng dịch vụ
3 Hoạt đọng sự nghi ẹp khác
I I Quyết toán chi ngan sách nhà nước
1 Chi quản lý hành chính

1,1 Kinh phí thực hiện chê độ tự chù
1,2 Kinh phí không thực hiện cht, đọ tự chu
2 Nghiên cún khoa học

2



số
TT

Nội dung

Số liệu 
báo cáo 
quyết 
toán

SỐ liệu 
quyết toán 
được duyệt

Trong đó

Quỹ lương
Mua sấm, 
sưa chửa

Trích lập
các
quỹ

2,1 Kinh phi thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cáp 
quoc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cáp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cảp cơ sơ

2,2 Kinh phi nhiệm vụ thương xuyên theo 
chức năng

2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thương xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy

3,1 Kinh phí nhiệm vụ thương xuyên
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyẻn
4 Chỉ sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4,1 Kinh phí nhiệm vụ thướng xuyên
4,2 Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chỉ báo đảm xã hội

5,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên
5,2 Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6,2 Kinh phí nhiệm vụ không thương xuyèn
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7,2 Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.758 2.758

8,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên 1.225 1.225
8,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.533 1.533
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình,

9,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9,2 Kinh phí nhiệm vụ không thướng xuyên
10 Chi sự nghiệp thê dục thê thao

10,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên
10,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
11 Chi Chương trinh mục tiêu
1 Chi Chương trinh mục tiêu quôc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục 
tiêu quóc gia)

2 Chi Chương trinh mục tiêu
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)



SỞ VĂN HÓA, THẾ THAO VẢ DU LỊCH LẢM ĐỒNG 
THƯ VIẸN TỈNH LÀM ĐỒNG 

Chương: 425

ĐANH GIÁ THựC HIỆN DỤ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCII QUÝ (9 THÁNG NAM 2017)
(Dùng cho đơn vị dự toán cẩp trẽn vả đơn vị dự toản sừ dụng ngân sách nhà nước)

ĐVtính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Dự
toán
năm

Ước thực 
hiện 

9 tháng

So sánh (%)

Dự toán
Cùng kỳ 

năm trưó’c
I Tổng sổ thu, chi, nộp ngàn sách phí, lệ phí 15 10 66,7% 66,7%
1 Số thu phỉ, lệ phi 15 10 66,7% 66,7%

1,1 Lệ phí
Lê phí A
Lệ phí B

1,2 Phí 15 10 66,7% 66,7%
Phí A
Phí B

2 Chi từ nguồn thu phí đưọ'c đê lại 15 10 66,7% 66,7%
2,1 Chi sư nghiẻp........................

------- 40% dùng chi CCTL 6 4 66,7% 66,7%
60% b<> sung hoạt đong đơn vị 9 6 66,7% 66,7%

a Kinh phí nhicm vụ thương xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuy en

2,2 Chi quán ly hanh chính
a Kinh phí thực hiện chê độ tự chủ
b Kinh phí khỏng thực hiện chê độ tự chu
3 Sô phi, lệ phí nộp NSNN

3,1 Lệ phí
Lệ phí A
Lệ phí B

3,2 Phí
Phí A
Phí B

II Dự toán chi ngân sách nhà nưó'c
1 Chi quản lý hành chính

1,1 Kinh phi thực hiện chê độ tự chu
1,2 Kinh phi khỏng thực hiện chể độ tự chủ
2 Vghỉền cứu khoa học

2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghẹ
- Nhiệm vụ khoa học cong nghệ cắp quổc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cắp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sớ

1



SỐ
TT Nội dung

Dự
toán
năm

Ước thực 
hiện 

9 tháng

So sanh (%)

Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyèn theo 

chức năng

2.3 Kinh phi nhiẹm vụ khong thường xuyẻn
3 Chi sự nghiệp giao dục, đao tạo, dạy nghề

3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyẻn
3,2 Kinh phí nhiệm vụ khong thường xuy en
4 Chi sự nghiệp y tế, dàn số và gia đỉnh

4,1 Kinh ph. nhiẹm vụ thường xuyên
4,2 Kinh phi nhicm vụ khòng thường xuyên
5 Chỉ bao đảm xã hôi

5,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên
5,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kỉnh tế

6,1 Kinh phí nhiẹm vụ thường xuyên
6,2 Kinh phi nhiẹm vụ khong thường xuyen
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7,1 Kinh phi n^iệm vụ thường xuyên
7,2 Kinh phi nhiẹm vụ không thường xuven
8 Chỉ sự nghiệp văn hóa thông tin 3.528 2.758 78,18%

8,1 Kinh phí nhiẹm vụ thường xuy en 1.842 1.225 66,50%
8,2 Kinh ph: nhiẹrri vụ không thường xuyen 1.686 1.533 90,10%
9 Chi sự nghiẹp phát thanh, truyền hình, thông

9,1 Kinh phí nhiệm vụ thương xuyên
9,2 Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chỉ sự nghiệp thê dục thê thao

10,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10,2 Kinh phi nhiệm vụ không thương xuyen
11 Chi Chưong trinh mục tiêu
1 Chi Chương trinh mục tiêu quốc gia

(Chì tỉêí theo từng Chương trình mục tiêu 
quốc gia)

2 Chi Chương trình mục tieu
(Chi ti t theo l'> ng Chương tì nnm ụctièu)

Đà L ạ t, ngày 14 tháng 10 năm 2017
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SỞ VÁN HÓA, THẾ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG 
THƯ VIẸN TỈNH LẢM ĐÒNG

Chương: 425
D ự  TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯƠC GIAO 

VÀ PIIÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định sổ 20/QĐ-VHTTDL ngày 18/01/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngan sách cấp I/đơn vị dự toán ngàn sách cấp trèn)
ĐVtỉnh: triệu đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số 
được giao

Tồng số 
đả phân 

bổ

Trong đó

TH Ư  VIỆN  
TỈNH

Đơn vị

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phỉ 15
1 Sô thu phí, lệ phi 15

1,1 Lệ phí
Lệ phí A
Lệ phí B

1,2 Phí 15
Phí A
Phí B

2 Chi từ nguôn thu phí được đê lại 15
2,1 Chi sư nghiẻp.......................

40% dùng chi CCTL 6
60% bồ sung hoạt đong đơn vị 9

a Kinh phí nhiẹm vụ thường xuyên
b Kinh phi nhiẹm vụ không thường xuyen

2,2 Chi quàn b hành chính
a Kinh phi thực hiện chê độ tự chi
b Kinh phi khòng thực hiện chê đọ tự chủ
3 Sô phí, lẹ phí nộp NSNN

3,1 Lệ phi
Lệ phi ^
Lê phí B

3,2 Phí
Phí A
Phí B

II Dự toán chi ngân sách nhà nưóc
1 Chi quàn lý hành chính

1,1 K Ih  phí thực hien chê đọ ĩự chu

1,2 Kinh phí không thực hiện chê độ tự chủ
2 Nghien cửu khoa học

2,1 Kinh t>hi thực h.v-n nhiẹm vụ khoa học công nghệ



SỔ
TT

Nội dung
Tổng số 

được giao

Tông số 
đã phân 

bổ

Trong đó

TH Ư  VIỆN  
TINH

Đon vị

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ câp quôc gia

- Nhièm vụ khoa học công nghệ câp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ câp cơ sờ

2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyen theo chưc năng

2,3 Kinh phí nhiém vụ khòng thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyen

3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tê, dân sô và gia đinh

4,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyén

4,2 Kinh phí nhiệm vụ khỏng thường xuyên
5 Chi bảo đám xà hội

5,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyẻn

5,2 Kinh phí nhiẹm vụ không thường xuyên
6 Chỉ hoạt động kinh tè

6,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyẻn

6,2 Kinh phi nhiệm vụ khòng thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyen

7,2 Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyẻn
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 3.528

8,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyen 1.842
8,2 Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên 1.686
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyẻn hình, thòng tân

9,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyen

9,2 Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thê dục thê thao

10,1 Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên

10,2 Kinh phí nhiệm vụ khòng thương xuyẻn
11 Chi Chương trình mục tiêu
1 Chi Chương trình mục tiêu quỏc gia

(Chi tỉêt theo tung Chương trình mục tieu quốc
2 Chi Chương trình mục tiêu

(Chỉ tiêt theo từng Chương trinh mục tieu)

LẠP BIÉU 

yiỴ*
Nguyễn Thị Huỳnh Duyên

14 tháng 10 năm 2017


